
Mẫu 01 - Danh sách đăng ký hành nghề
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Phục hồi chức năng Phú Yên
2. Địa chỉ: Thôn Long Thủy, Xã An Phú, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24giờ/24giờ, 07 ngày/tuần
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/ số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh

Vị trí chuyên
môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở
khám bệnh, chữa

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

1 Trần Như Tiến 0001531/PY-
CCHN

· Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;
· Khám chữa bệnh chuyên khoa
Ngoại (QĐ số 01/QĐ-SYT ngày
25/01/2019)

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

Bác sĩ CKI-
Giám đốc
bệnh viện

Siêu âm tổng quát (QĐ số
170/QĐ-PHCN ngày
15/11/2021)
Thực hiện kỹ thuật VLTL-
PHCN (11/QĐ-PHCN
21/01/2025)

2 Thái Văn Cường 001163/PY-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn
về xét nghiệm

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

Thạc sĩ XN-
Phó Giám đốc

bệnh viện

3 Đặng Hoàng
Hương Thùy 000004/PY-CCHN

· Khám bệnh, chữa bệnh chuyên
khoa Phục hồi chức năng
· Khám bệnh, chữa bệnh hệ nội
nhi (QĐ số 36/QĐ-SYT ngày
10/07/2014)

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

Bác sĩ CKII-
Phó Giám đốc

bệnh viện

4 Đoàn Văn Hiếu 003502/PY-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y
học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00

Bác sĩ YHCT
- Phòng

KHTH-CĐT

Thực hiện kỹ thuật VLTL-
PHCN (131a/QĐ-PHCN
22/11/2024)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



2

5 Trần Quốc Cường 0001148/PY-
CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày
22/4/2005 của Bộ Nội vụ về việc
ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ
các ngạch viên chức y tế điều
dưỡng; Thực hiện kỹ thuật
chuyên môn về ngôn ngữ trị liệu
trong phục hồi chức năng

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CN Điều
dưỡng - Phòng
KHTH-CĐT

6 Nguyễn Quốc
Khoa 000193/PY-GPHN Điều dưỡng

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CĐ Điều
dưỡng - Phòng
KHTH-CĐT

· Thực hiện kỹ thuật âm
ngữ trị liệu (204/QĐ-
PHCN 31/12/2020)

7 Nguyễn Thị Thủy 003042/PY-CCHN

Thực hiện theo quy định tại
Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ
thuật y

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CN Điều
dưỡng - Phòng
KHTH-CĐT

Thực hiện kỹ thuật Âm
ngữ trị liệu (205/QĐ-
PHCN 31/12/2020)

8 Trương Thị Tiểu
Loan 002914/PY-CCHN

· Thực hiện theo quy định tại
Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ
thuật y

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CĐ Điều
dưỡng - Phòng
KHTH-CĐT

Thực hiện kỹ thuật Âm
ngữ trị liệu (206/QĐ-
PHCN 31/12/2020)

9 Nguyễn Thị Bình
An 003113/PY-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Điều
5, Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh,
kỹ thuật y

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CN Điều
dưỡng - Phòng
KHTH-CĐT

Thực hiện kỹ thuật Âm
ngữ trị liệu (126/QĐ-
PHCN 11/7/2023)

10 Võ Ngọc Duy 0002195/PY-
CCHN

· Thực hiện kỹ thuật chuyên môn
về chỉnh hình
· Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị
liệu- Phục hồi chức năng (QĐ
43/QĐ-SYT ngày 29/8/2018)

Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00

CĐ KTV
VLTL-PHCN

- Phòng
KHTH-CĐT
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11 Nguyễn Thị Bích
Phượng 003434/PY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại
Điều 06 Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00

CĐ Hộ sinh -
Phòng KHTH-

CĐT

Thực hiện kỹ thuật Âm
ngữ trị liệu (207/QĐ-
PHCN 31/12/2020)

12 Nguyễn Thị Cẩm
Diên 003908/LĐ-CCHN

Thực hiện theo quy định tại
Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CN Điều
dưỡng - Phòng
KHTH-CĐT

Thực hiện kỹ thuật Âm
ngữ trị liệu (125/QĐ-
PHCN 11/7/2023)

13 Lương Thị Thu
Thảo 002602/PY-CCHN

Thực hiện theo quy định tại
Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ
thuật y

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CĐ Điều
dưỡng - Phòng
KHTH-CĐT

14 Nguyễn Thị
Tường Vi 003150/PY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại
Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ
thuật y

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CN Điều
dưỡng - Phòng
KHTH-CĐT

Thực hiện kỹ thuật VLTL-
PHCN (11/QĐ-PHCN
21/01/2025)

15 Trần Văn Hội 001177/PY-CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày
22/4/2005 của Bộ Nội vụ về việc
ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ
các ngạch viên chức y tế điều
dưỡng

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CN Điều
dưỡng - Phòng
Tổ chức hành

chính

Thực hiện kỹ thuật Oxy
cao áp (91/QĐ-PHCN
18/5/2023)
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16 Nguyễn Đức Hòa 0001159/PY-
CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày
22/4/2005 của Bộ Nội vụ về việc
ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ
các ngạch viên chức y tế điều
dưỡng; khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa.

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CN Điều
dưỡng-Trưởng

phòng
ĐD&KSNK

Thực hiện kỹ thuật châm
cứu (97/QĐ-PHCN
20/7/2022)

17 Nguyễn Kim Bin 0001157/PY-
CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày
22/4/2005 của Bộ Nội vụ về việc
ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ
các ngạch viên chức y tế điều
dưỡng.

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CN Điều
dưỡng - Phòng

ĐD&KSNK

Thực hiện kỹ thuật VLTL-
PHCN (169/QĐ-PHCN
23/10/2023)

18 Huỳnh Hữu Huy 000005/PY-CCHN

· Khám bệnh, chữa bệnh  hệ Nội -
Nhi;
· Chuyên khoa siêu âm chẩn đoán
(35/QĐ-SYT 10/07/2014)

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

Bác sĩ CKI-
Trưởng Khoa

Khám-Cấp
cứu

Khám chữa bệnh Phục hồi
chức năng (35/QĐ-PHCN
28/5/2019)
Thực hiện kỹ thuật VLTL-
PHCN (11/QĐ-PHCN
21/01/2025)

19 Vũ Thị Kiều 0001174/PY-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

Bác sĩ - Khoa
Khám-Cấp

cứu

Khám chữa bệnh Tai mũi
họng (10/QĐ-PHCN
31/01/2023)

20 Nguyễn Đình
Thành 003455/PY-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên

khoa Răng Hàm Mặt

Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00

Bác sĩ RHM-
Khoa Khám-

Cấp cứu

21 Phan Thị Mai
Chung

0001136/PY-
CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày
22/4/2005 của Bộ Nội vụ về việc
ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ
các ngạch viên chức y tế điều
dưỡng.

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CN Điều
dưỡng - Điều
dưỡng trưởng
Khoa Khám-

Cấp cứu

Thực hiện kỹ thuật VLTL-
PHCN (17a/QĐ-PHCN
19/02/2024)
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22 Nguyễn Thị Hiền
Thiện

0001137/PY-
CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày
22/4/2005 của Bộ Nội vụ về việc
ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ
các ngạch viên chức y tế điều
dưỡng.

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CĐ Điều
dưỡng - Khoa

Khám-Cấp
cứu

23 Trần Hồng Thám 0001138/PY-
CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày
22/4/2005 của Bộ Nội vụ về việc
ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ
các ngạch viên chức y tế điều
dưỡng.

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CN Điều
dưỡng -  Khoa

Khám-Cấp
cứu

Thực hiện kỹ thuật VLTL-
PHCN (17b/QĐ-PHCN
19/02/2024)

24 Đỗ Thị Minh Kha 003604/PY-CCHN

Thực hiện theo quy định tại
Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ
thuật y

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CN Điều
dưỡng - Khoa

Khám-Cấp
cứu

25 Lê Thị Thanh
Thủy 002539/PY-CCHN

Thực hiện theo quy định tại
Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ
thuật y

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CĐ Điều
dưỡng - Khoa

Khám-Cấp
cứu

26 Ngô Lê Hồng
Ngọc 003343/PY-CCHN

Thực hiện theo quy định tại
Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ
thuật y

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CN Điều
dưỡng - Khoa

Khám-Cấp
cứu

27 Nguyễn Thị
Luyến

0001155/PY-
CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày
22/4/2005 của Bộ Nội vụ về việc
ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ
các ngạch viên chức y tế điều
dưỡng.

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CĐ Điều
dưỡng - Khoa

Khám-Cấp
cứu
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28 Nguyễn Phố 0001498/PY-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

Bác sĩ CKI -
Phụ trách

Khoa Nội-Nhi

Siêu âm tổng quát
(171/QĐ-PHCN
15/11/2021)
Thực hiện kỹ thuật VLTL-
PHCN (11/QĐ-PHCN
21/01/2025)

29 Đỗ Thị Phương
Hoa 002884/PY-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y
học cổ truyền, vật lí trị liệu-phục
hồi chức năng.

Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00

Bác sĩ CKI
YHCT - Khoa

Nội-Nhi

Thực hiện DVKT Điện
tim (32/QĐ-PHCN
17/02/2023)

30 Nguyễn Tuấn
Phương 004062/PY-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

Bác sĩ - Khoa
Nội-Nhi

Khám chữa bệnh chuyên
khoa Mắt (41/QĐ-PHCN
09/03/2023)
Thực hiện kỹ thuật VLTL-
PHCN (11/QĐ-PHCN
21/01/2025)

31 Bùi Thị Ngọc
Thạch

0001145/PY-
CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày
22/4/2005 của Bộ Nội vụ về việc
ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ
các ngạch viên chức y tế điều
dưỡng

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CN Điều
dưỡng - Điều
dưỡng trưởng
khoa Nội-Nhi

Thực hiện kỹ thuật Oxy
cao áp (90/QĐ-PHCN
18/5/2023)

32 Lê Thị Nguyệt 0001140/PY-
CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày
22/4/2005 của Bộ Nội vụ về việc
ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ
các ngạch viên chức y tế điều
dưỡng.

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CĐ Điều
dưỡng - khoa

Nội-Nhi

Thực hiện kỹ thuật VLTL-
PHCN (11/QĐ-PHCN
21/01/2025)

33 Nguyễn Ái Lợi 002538/PY-CCHN

Thực hiện theo quy định tại
Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ
thuật y

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CĐ Điều
dưỡng - khoa

Nội-Nhi
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34 Võ Phương Thanh
Tuyền 003133/PY-CCHN

Thực hiện theo quy định tại
Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ
thuật y

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CĐ Điều
dưỡng - khoa

Nội-Nhi

35 Nguyễn Thị Kim
Thoa 002987/PY-CCHN

Thực hiện theo quy định tại
Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ
thuật y

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CN Điều
dưỡng - khoa

Nội-Nhi

Thực hiện kỹ thuật VLTL-
PHCN (11/QĐ-PHCN
21/01/2025)

36 Nguyễn Thị
Vương

0001141/PY-
CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày
22/4/2005 của Bộ Nội vụ về việc
ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ
các ngạch viên chức y tế điều
dưỡng

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CN Điều
dưỡng - khoa

Nội-Nhi

Thực hiện kỹ thuật Oxy
cao áp (89/QĐ-PHCN
18/5/2023)

37 Nguyễn Thị Dư 0001142/PY-
CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày
22/4/2005 của Bộ Nội vụ về việc
ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ
các ngạch viên chức y tế điều
dưỡng.

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CĐ Điều
dưỡng - khoa

Nội-Nhi

38 Nguyễn Thị Ngọc
Tuyết

0001144/PY-
CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày
22/4/2005 của Bộ Nội vụ về việc
ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ
các ngạch viên chức y tế điều
dưỡng.

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CĐ Điều
dưỡng - khoa

Nội-Nhi

39 Trương Thị Xuân
Thủy

0001135/PY-
CCHN

· Khám bệnh, chữa bệnh chuyên
khoa Nội;
· Khám bệnh, chữa bệnh phục hồi
chức năng (35/QĐ-SYT
16/11/2017)

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

Thạc sĩ Bác sĩ-
Trưởng khoa
PHCN-CH-
SXDCTG
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40 Nguyễn Thị Liễu 003033/PY-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y
học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00

Bác sĩ YHCT
- Khoa PHCN-
CH-SXDCTG

Thực hiện DVKT Điện
tim (33/QĐ-PHCN
17/02/2023)
Thực hiện kỹ thuật VLTL-
PHCN (11/QĐ-PHCN
21/01/2025)

41 Nguyễn Thị Thu
Hiền 003950/PY-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

Bác sĩ - Khoa
PHCN-CH-
SXDCTG

Khám bệnh, chữa bệnh
Vật lý trị liệu-Phục hồi
chức năng (200/QĐ-
PHCN 30/12/2022)

42 Phùng Thị Kim
Trinh 004289/PY-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

Bác sĩ - Khoa
PHCN-CH-
SXDCTG

Khám, chữa bệnh chuyên
khoa Da liễu tại bệnh viện
(191/QĐ-PHCN
28/11/2023)
Thực hiện kỹ thuật VLTL-
PHCN (11/QĐ-PHCN
21/01/2025)

43 Nguyễn Thị Cẩm
Nhung

0001154/PY-
CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày
22/4/2005 của Bộ Nội vụ về việc
ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ
các ngạch viên chức y tế điều
dưỡng

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CN Điều
dưỡng - Điều
dưỡng trưởng
khoa PHCN-

CH-SXDCTG

Thực hiện kỹ thuật vật lý
trị liệu phục hồi chức năng
(53/QĐ-PHCN 29/3/2023)

44 Văn Thị Ngọc
Sang 002384/PY-CCHN

Thực hiện theo quy định tại
Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ
thuật y

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CĐ Điều
dưỡng - khoa
PHCN-CH-
SXDCTG

Thực hiện kỹ thuật vật lý
trị liệu phục hồi chức năng
(54/QĐ-PHCN 29/3/2023)

45 Phan Thị Kim
Liên 003407/PY-CCHN

Thực hiện theo quy định tại
Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ
thuật y

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CN Điều
dưỡng - khoa
PHCN-CH-
SXDCTG
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46 Phan Thị Trúc
Linh

0001156/PY-
CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày
22/4/2005 của Bộ Nội vụ về việc
ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ
các ngạch viên chức y tế điều
dưỡng.

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CĐ Điều
dưỡng - khoa
PHCN-CH-
SXDCTG

47 Trần Sang 0001158/PY-
CCHN

Theo qui định tại QĐ
41/2005/QĐ-BNV ngày
22/4/2005 của Bộ Nội vụ về việc
ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ
các ngạch viên chức y tế điều
dưỡng; Thực hiện kỹ thuật
chuyên môn về vật lí trị liệu

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CN Điều
dưỡng - khoa
PHCN-CH-
SXDCTG

48 Lương Thanh
Thanh

0001150/PY-
CCHN

Theo quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày
22/4/2005 của Bộ Nội vụ về việc
ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ
các ngạch viên chức y tế điều
dưỡng

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CN Điều
dưỡng - khoa
PHCN-CH-
SXDCTG

Thực hiện kỹ thuật vật lý
trị liệu phục hồi chức năng
(52/QĐ-PHCN 29/3/2023)

49 Trần Trúc Chi 000062/PY-GPHN

Thực hiện theo quy định tại Điều
5, Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh,
kỹ thuật Y

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CN Điều
dưỡng - khoa
PHCN-CH-
SXDCTG

50 Võ Thị Tàu 0001713/PY-
CCHN

Theo qui định tại QĐ số
41/2005/QĐ-BNV ngày
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ về việc
ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ
các ngạch viên chức y tế điều
dưỡng

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CN Điều
dưỡng - khoa
PHCN-CH-
SXDCTG
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51 Nguyễn Thị Hiền 0001152/PY-
CCHN

· Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại
Điều 12, Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
(Kỹ thuật phục hồi chức năng)
· Thực hiện kỹ thuật chăm sóc
điều dưỡng phục hồi chức năng
(QĐ 48/QĐ-SYT ngày
29/8/2018)

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CĐ Điều
dưỡng - khoa
PHCN-CH-
SXDCTG

52 Lê Thanh Dũng 0001168/PY-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn
về Phục hồi chức năng

Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00

CN KTV
PHCN - Khoa
PHCN-CH-
SXDCTG

53 Ngô Thị Gian 0001169/PY-
CCHN

Thực hiện Kỹ thuật chuyên môn
về Vật lý trị liệu- Phục hồi chức
năng

Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00

CN KTV
VLTL-PHCN
- Khoa PHCN-
CH-SXDCTG

54 Nguyễn Huỳnh
Cẩm Thuyên

0001171/PY-
CCHN

Thực hiện Kỹ thuật chuyên môn
về Phục hồi chức năng

Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00

CN KTV
PHCN - Khoa
PHCN-CH-
SXDCTG

55 Võ Tô Phương
Thi 002387/PY-CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu- Phục

hồi chức năng

Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00

CN KTV
VLTL-PHCN
- Khoa PHCN-
CH-SXDCTG

56 Dương Hải Đăng 002779/PY-CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu- Phục
hồi chức năng

Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00

CĐ KTV
VLTL-PHCN
- Khoa PHCN-
CH-SXDCTG
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57 Nguyễn Thị Thu
Hằng 003046/PY-CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu- Phục

hồi chức năng

Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00

CĐ KTV
VLTL-PHCN
- Khoa PHCN-
CH-SXDCTG

58 Nguyễn Tuấn An 002729/PY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại
Điều 12, Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
(Kỹ thuật phục hồi chức năng)

Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00

CĐ KTV
VLTL-PHCN
- Khoa PHCN-
CH-SXDCTG

59 Nguyễn Thái
Nguyên

0003067/PY-
CCHN

Kỹ thuật Vật lý trị liệu- Phục hồi
chức năng

Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00

CĐ KTV
VLTL-PHCN
- Khoa PHCN-
CH-SXDCTG

60 Phan Thị Thanh
Việt 003862/PY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại
Điều 12, Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
(Kỹ thuật phục hồi chức năng)

Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00

CĐ KTV
VLTL-PHCN
- Khoa PHCN-
CH-SXDCTG

61 Nguyễn Thị Mỹ
Linh

0001149/PY-
CCHN

Theo qui định tại QĐ
41/2005/QĐ-BNV ngày
22/4/2005 của Bộ Nội vụ về việc
ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ
các ngạch viên chức y tế điều
dưỡng; Thực hiện kỹ thuật
chuyên môn về vật lí trị liệu

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CĐ Điều
dưỡng - Khoa
PHCN-CH-
SXDCTG
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62 Nguyễn Thị
Thanh Thảo 003276/PY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại
Điều 12, Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
(Kỹ thuật phục hồi chức năng)

Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00

CĐ KTV
VLTL-PHCN
- Khoa PHCN-
CH-SXDCTG

63 Hồ Thị Thanh
Trúc

0001134/PY-
CCHN

· Khám bệnh, chữa bệnh  hệ Nội -
Nhi;
· Khám bệnh, chữa bệnh phục hồi
chức năng (31/QĐ-SYT
25/10/2017)

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

Bác sĩ CKI-
Trưởng khoa

YDHCT

64 Lương Thị Lệ
Hoa

0001176/PY-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y
học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00

Bác sĩ YHCT
- Khoa

YDHCT

Thực hiện DVKT Phục
hồi chức năng (89/QĐ-
PHCN 11/7/2022)

65 Đinh Quyết Phú 004319/PY-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y
học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00

Bác sĩ YHCT
- Khoa

YDHCT

Bổ sung từ ngày
02/01/2025

66 Phan Thị Yến Nhi 008331/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y
học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00

Bác sĩ YHCT
- Khoa

YDHCT

Bổ sung từ ngày
03/01/2025

67 Nguyễn Thanh
Phong

0001151/PY-
CCHN

Theo qui định tại QĐ
41/2005/QĐ-BNV ngày
22/4/2005 của Bộ Nội vụ về việc
ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ
các ngạch viên chức y tế điều
dưỡng; Thực hiện kỹ thuật
chuyên môn về phục hồi chức
năng

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CN Điều
dưỡng - Điều
dưỡng trưởng
khoa YDHCT

68 Phạm Nguyễn
Phương Triều 004197/PY-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Điều
5, Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh,
kỹ thuật y

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CN Điều
dưỡng - khoa

YDHCT

Thực hiện kỹ thuật VLTL-
PHCN (11/QĐ-PHCN
21/01/2025)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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69 Phan Thị Cẩm Tú 003041/PY-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Điều
5, Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh,
kỹ thuật y

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CN Điều
dưỡng - khoa

YDHCT

70 Nguyễn Thị
Tường Vi

0001162/PY-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn
về phục hồi chức năng

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CĐ Hộ sinh -
Khoa YDHCT

71 Đặng Hữu Cường 0002005/PY-
CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày
22/4/2005 của Bộ Nội vụ về việc
ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ
các ngạch viên chức y tế điều
dưỡng.

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CN Điều
dưỡng - khoa

YDHCT

72 Nguyễn Thị Ngọc
Bích 000261/PY-GPHN Điều dưỡng

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CĐ Điều
dưỡng - khoa

YDHCT

73 Phan Ngọc Anh
Thư 003224/PY-CCHN

Thực hiện theo quy định tại
Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ
thuật y

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CN Điều
dưỡng - khoa

YDHCT

74 Đặng Hồng Trang 0001147/PY-
CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ – BNV ngày
22/4/2005 của Bộ Nội vụ về việc
ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ
các ngạch viên chức y tế điều
dưỡng.

· Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h00
đến 11h30 và 13h30 đến
17h00;
· Trực ngoài giờ hành chính
theo lịch phân công

CĐ Điều
dưỡng - khoa

YDHCT

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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